
1 Công văn số 4225/UBND-KTHTĐT ngày 16/7/2026 của UBND phường Nam Nha Trang; Công văn số

1736/UBND-KT ngày 17/7/2026 của UBND xã Vạn Thắng.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TB-SNNMT Khánh Hoà, ngày        tháng      năm 2026

THÔNG BÁO

Danh sách tàu cá đã chuyển nhượng nhưng không xác định được thông tin

người mua và tàu cá không còn tại địa phương, chủ tàu và tàu cá không còn

tại địa phương

ơ

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11 tháng

12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01 tháng 01 năm 2026 của

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an

toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ

nuôi trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản;

nhập khẩu tàu cá; phân loại tàu cá; công bố mở, đóng cảng cá.

Qua kết quả rà soát, xác minh tàu cá và báo cáo của các địa phương1, tỉnh

Khánh Hòa có 37 tàu cá đã chuyển nhượng nhưng không xác định được thông tin

người mua và tàu cá không còn tại địa phương, chủ tàu và tàu cá không còn tại

địa phương.

Theo đề nghị của địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh

Hòa thông báo Danh sách 37 tàu cá đã chuyển nhượng nhưng không xác định

được thông tin người mua và tàu cá không còn tại địa phương, chủ tàu và tàu cá

không còn tại địa phương (Danh sách tại Phụ lục kèm theo) và đề nghị các tổ chức,

cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1. UBND phường Nam Nha Trang, UBND xã Vạn Thắng và UBND xã,

phường có tàu cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Thực hiện niêm yết công khai Danh sách tàu cá đã chuyển nhượng nhưng

không xác định được thông tin người mua và tàu cá không còn tại địa phương;

chủ phương tiện và tàu cá không có tại địa phương kèm theo Thông báo này tại

trụ sở UBND xã, phường và các Thôn/Tổ dân phố.

- Thông báo đến từng chủ tàu cư trú trên địa bàn có tàu cá trong danh sách

trên biết và thực hiện; đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại

chúng của xã, phường.

- Thông báo cho các chủ tàu khi mua bán, cho tặng tàu cá nhưng chưa làm

thủ tục đăng ký cần theo dõi chi tiết danh sách tàu cá đã chuyển nhượng nhưng

không xác định được thông tin người mua và tàu cá không còn tại địa phương

kèm theo Thông báo này để biết và thực hiện theo đúng quy định.



2

2 Đầu mối liên hệ: ông Vũ Duy Dương, Trưởng phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản

và Biển đảo Khánh Hòa. Số điện thoại: 0982.666.307

2. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo này, tổ chức, cá

nhân đang sở hữu tàu cá trong danh sách khẩn trương liên hệ với cơ quan quản lý

nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tại nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện các thủ

tục có liên quan đến đăng ký lại tàu cá theo quy định. Sau thời hạn trên, Chi cục

Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện xóa đăng ký tàu cá theo khoản

3 Điều 45 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính

phủ, xóa tên tàu trong Sổ đăng ký tàu theo quy định.

3. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện một số nội dung

sau: (i) thông báo rộng rãi đến người có tàu cá cư trú trên địa bàn nội dung Thông

báo này để biết và thực hiện; (ii) rà soát, kiểm tra tàu cá tỉnh Khánh Hòa hoạt

động tại địa phương, kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) và thông tin bằng văn bản

gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (thông qua Chi cục Thủy

sản và Biển đảo2) để phối hợp, xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa rất mong các cơ quan, địa

phương và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện nội dung Thông báo này./.

(Gửi đính kèm: Danh sách 37 tàu cá đã chuyển nhượng nhưng không xác

định được thông tin người mua và tàu cá không có tại địa phương, chủ tàu và tàu

cá không còn tại địa phương (file excel)).

Nơi nhận: VBĐT
- UBND tỉnh (báo cáo);

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư (báo cáo);

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven

biển (phối hợp);

- Cơ quan quản lý thủy sản địa phương các tỉnh, thành

phố ven biển (phối hợp);

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (phối hợp);

- UBND xã, phường ven biển và có tàu cá (thực hiện);

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Chi cục Thủy sản và Biển đảo (thực hiện);

- Trung tâm QLKT các CTTS (phối hợp);

- Lưu: VT, CCTSBĐ (LNK).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Chánh
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PHỤ LỤC:

DANH SÁCH TÀU CÁ ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG NHƯNG KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG TIN NGƯỜI MUA VÀ

TÀU CÁ KHÔNG CÒN TẠI ĐỊA PHƯƠNG, CHỦ TÀU VÀ TÀU CÁ KHÔNG CÒN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Thông báo số              /TB-SNNMT ngày        /      /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa)

STT Số Đăng ký Họ tên chủ tàu Địa chỉ cũ Xã, phường
Số

CCCD/CMND
Số điện thoại

Chiều dài

lớn nhất

(m)

Công

suất (CV)

1 KH-95580-TS Nguyễn Văn Phúc

14/12 Võ Thị Sáu,

Trường Đông, Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056089010312 0932458903 13.45 140

2 KH-03978-TS
Nguyễn Văn

Phụng

Trường Sơn  Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056077009714 0981710179 11.40 55

3 KH-10731-TS Phùng Văn Trong
Lô 4 khu E, Phước Hạ,

Phước Đồng, Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056089007620 0706038586 10.80 10

4 KH-06776-TS Phạm Ngọc Danh
Hòn Rớ  Phước Đồng

Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
225258118 0366407497 10.45 24

5 KH-10523-TS Nguyễn Quanh
Hòn Rớ  Phước Đồng

Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056067005998 0399552725 9.00 24

6 KH-03104-TS
Nguyễn Văn

Thắng

13/14 Võ Thị Sáu  Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056064004155 0931476037 11.30 22

7 KH-01600-TS Cao Thông
Ô 11, Lô 357 Hòn Rớ

Phước Đồng  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056073010184 0394424453 8.40 24

8 KH-02040-TS Lê Văn Đoàn
Trường Hải  Vĩnh Trường

Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056080004700 0357876913 10.20 22
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STT Số Đăng ký Họ tên chủ tàu Địa chỉ cũ Xã, phường
Số

CCCD/CMND
Số điện thoại

Chiều dài

lớn nhất

(m)

Công

suất (CV)

9 KH-02279-TS Hồ Văn Nhiên
Trường Hải  Vĩnh Trường

Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
054068007873 0356539812 11.45 55

10 KH-05084-TS Lê Quang
Trường Đông  Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056055004788 0915788180 11.20 60

11 KH-02999-TS Ngô Huệ
Trường Sơn  Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
052066026233 0344267002 11.00 18

12 KH-00616-TS Huỳnh Hậu
Hòn Rớ  Phước Đồng

Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056035003710 02583715023 9.20 8

13 KH-04067-TS Trần Thị Hường
Ô11, lô 374 Hòn Rớ

Phước Đồng  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056171005742 0905923654 7.50 15

14 KH-00249-TS Lê Huỳnh Vũ
Ô 12, lô 506 Hòn Rớ

Phước Đồng  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056067007020 0936323272 10.50 33

15 KH-05282-TS Nguyễn Văn Kiện
Trường Hải  Vĩnh Trường

Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
054049001898 0343839675 9.75 44

16 KH-02130-TS Nguyễn Thị Nữ
16 Trần Khánh, Vĩnh

Trường, Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056166007379 0385633475 10.40 44

17 KH-00341-TS Phạm Đình Hòa
Trường Sơn  Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056075006518 0905133290 11.00 35

18 KH-00481-TS Phạm Đình Kim
Trường Sơn  Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
225240893 0905133290 9.90 10

19 KH-02825-TS
Nguyễn Văn

Thông

Trường Thọ  Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056066002577 0383679093 10.09 22
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STT Số Đăng ký Họ tên chủ tàu Địa chỉ cũ Xã, phường
Số

CCCD/CMND
Số điện thoại

Chiều dài

lớn nhất

(m)

Công

suất (CV)

20 KH-10315-TS
Dương Văn

Quang

Trường Đông  Vĩnh

Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056071001640 0945453642 7.60 20

21 KH-08983-TS Đinh Văn Nê

194 Võ Văn Hào, Trường

Thọ  Vĩnh Trường  Nha

Trang

Phường Nam Nha

Trang
056046002554 0328054197 11.30 60

22 KH-09493-TS
Nguyễn Hoàng

Phong

Tổ 2, Trường Sơn, Vĩnh

Trường, Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056078008924 0777431312 8.00 22

23 KH-04922-TS Trương Đình Giải
Trường Hải  Vĩnh Trường

Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056075005345 0981920743 8.60 15

24 KH-10344-TS Võ Thị Mùi
43B Võ Thị Sáu, Vĩnh

Trường, Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056167007045 0977384291 11.40 33

25 KH-02628-TS Phù Ngọc Khoa
53B Tân Hải, Bình Tân

Vĩnh Trường  Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056081001949 0396508328 10.80 33

26 KH-02834-TS Nguyễn Danh
Hòn Rớ  Phước Đồng

Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056077010868 0905107430 10.70 20

27 KH-00373-TS Nguyễn Văn Vàng
TDP Phước Lợi, phường

Nam Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
226445294 0364042820 9.80 24

28 KH-01211-TS Nguyễn Văn Tư
13/14 Võ Thị Sáu, Vĩnh

Trường, Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056062003181 0522445653 10.60 12

29 KH-94645-TS Võ Văn Sang
168 Võ Văn Hào, Vĩnh

Trường, Nha Trang

Phường Nam Nha

Trang
056057004258 0987294575 13.90 295
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STT Số Đăng ký Họ tên chủ tàu Địa chỉ cũ Xã, phường
Số

CCCD/CMND
Số điện thoại

Chiều dài

lớn nhất

(m)

Công

suất (CV)

30 KH-00608-TS Nguyễn Ngọc Hải
Phú Hội 2, Vạn Thắng,

Vạn Ninh
Xã Vạn Thắng 056090003641 0981195040 11.30 45

31 KH-05936-TS Võ Thị Thanh Hoa
Phú Hội  Vạn Thắng  Vạn

Ninh
Xã Vạn Thắng 056178002072 0373373711 6.70 8

32 KH-06333-TS Đinh Văn Liền
Phú Hội 2  Vạn Thắng

Vạn Ninh
Xã Vạn Thắng 056084013721 0396242295 6.60 8

33 KH-06530-TS Nguyễn Đãi
Thôn Phú Hội 2, xã Vạn

Thắng
Xã Vạn Thắng 056055002886 0396242295 6.90 8

34 KH-05963-TS Trần Văn Là
Phú Hội 2, Vạn Thắng,

Vạn Ninh
Xã Vạn Thắng 056059006965 0905168097 10.40 55

35 KH-07171-TS Trần Thanh Trí
Phú Hội 2 Vạn Thắng

Vạn Ninh
Xã Vạn Thắng 056070010191 0399201686 11.70 55

36 KH-00795-TS Nguyễn Nở
Phú Hội  Vạn Thắng  Vạn

Ninh
Xã Vạn Thắng 056075004088 0366801416 6.80 9

37 KH-03750-TS Nguyễn Chặc
Phú Hội 2  Vạn Thắng

Vạn Ninh
Xã Vạn Thắng 056083006019 0347939240 11.80 32
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